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Dự thảo"
TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới


	Kính gửi:
	Thủ tướng Chính phủ.


Thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng Quyết định và kính trình Thủ tướng Dự thảo Quyết định với một số vấn đề cơ bản như sau:

I. Sự cần thiết xây dựng Quyết định
Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội khóa 12 thông qua vào tháng 6/2010 và  Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tại Điều 23 của Nghị định số 21 và Quyết định số 1974/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật quy định giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Như vậy, việc ban hành Quyết định này là cần thiết và cấp bách để triển khai kịp thời Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào đời sống, xã hội.
II. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định
1. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban soạn thảo gồm đại diện các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng Dự thảo Quyết theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các Bộ ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức quốc tế và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quyết định.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, tổng hợp, xử lý các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Lựa chọn danh mục và lộ trình loại bỏ đối với thiêt bị sử dụng năng lượng
        4.1. Cơ sở lý luận cho lựa chọn, xây dựng danh mục

Theo Điều 40 của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định về quản lý phương tiện, thiết bị dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu thì việc loại bỏ phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp được thực hiện theo phương thức không sản xuất và nhập khẩu phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, căn cứ để lựa chọn, xây dựng danh mục là dựa trên cơ sở danh mục các thiết bị, phương tiện đã xây dựng và ban hành mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiện diện ở khắp các ngành, khu vực trong xã hội, nhưng tựu trung lại vẫn  nằm ở 3 khu vực cơ bản, đó là: khu vực tiêu dùng, khu vực lưu thông và khu vực sản xuất. Trong đó khu vực tiêu dùng bao gồm: khu vực tiêu dùng trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; khu vực tiêu dùng trong dân cư. 

 Các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tồn tại ở các khu vực khác nhau sẽ có những đặc thù rất khác nhau, do vậy để đảm bảo sự phù hợp và tính khả thi khi triển khai Quyết định của Thủ tướng thì việc loại bỏ đối với từng khu vực cần dựa trên sự phân tích thực tế về tình trạng, thói quen sử dụng, cũng như cách thức loại bỏ các thiết bị này sẽ được thực hiện như thế nào cho hợp lý, khả thi.

- Đối với khu vực tiêu dùng trong dân cư: Các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tồn tại ở khu vực này là rất đa dạng dưới nhiều góc độ, phần lớn tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng hộ gia đình cũng rất khác biệt nhau như khu vực thành thị khác với khu vực dân cư nông thôn miền núi khác với  trung du, đồng bằng…Nguyên tắc loại bỏ những phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp đang tồn tại trong khu vực tiêu dùng dân cư là khuyến cáo hạn chế sử dụng, không thể sử dụng phương thức hành chính để xử lý được mà  thay vào đó là việc sử dụng phương thức tuyên truyền, giáo dục và các cơ chế, chính sách giá cả năng lượng .... để cộng đồng dân cư tuỳ theo hoàn cảnh kinh tế và mức độ nhận thức mà tự giác thực hiện hành vi tiết kiệm là chủ yếu. Chính vì với đặc thù như vậy do đó những phương tiện, thiết bị trong khu vực này không đưa vào Danh mục và lộ trình loại bỏ.

- Đối với khu vực tiêu dùng trong công nghiệp: đó là những phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp đang tồn tại ở khu vực tiêu dùng trong công nghiệp, những tổ chức hiện nay vẫn đang sử dụng những thiết bị, dây chuyền sản xuất lạc hậu như các cơ sở sản xuất thép thủ công, những nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lạc hậu... hoặc mạng hạ tầng được xây dựng lắp đặt và vận hành đã lâu nhưng chưa có điều kiện nâng cấp, thay đổi công nghệ, tổn hao năng lượng rất cao như hệ thống lưới phân phối điện 0,4 kV khu vực nông thôn... 

Đối với một số chủng loại phương tiện, thiết bị trong công nghiệp hiện nay việc kiểm định theo các tiêu chuẩn an toàn đang được các cơ quan chức năng thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hôi, Bộ Công Thương, Bộ Giao Thông Vận tải thực hiện định kỳ theo các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hiện hành. Những phương tiện, thiết bị trong quá trình kiểm định không đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ được xử lý loại bỏ theo quy định, tuy nhiên số danh mục các phương tiện, thiết bị này chỉ bao gồm danh mục 25 chủng loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Khá nhiều các chủng loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp không nằm trong nhóm phải kiểm tra an toàn.

Nguyên tắc loại bỏ đối với các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp trong trường hợp này cũng không thể sử dụng phương thức hành chính để ép buộc mà sẽ là những chính sách hỗ trợ của Chính phủ khuyến khích để dần từng bước loại bỏ, như Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ… nhằm hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế trong nước mạnh dạn đổi mới công nghệ, thực hành tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất chất lượng…để từng bước, theo lộ trình không sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp. Bên cạnh đó để có đủ căn cứ loại bỏ đối với thiết bị, phương tiện trong khu vực này cần phải xây dựng và ban hành được các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chủng loại, thiết bị mới có đủ căn cứ để thực hiện loại bỏ được.

 Như vậy đối với những phương tiện, thiết bị trong khu vực tiêu dùng và trong công nghiệp cũng chưa thể đưa vào Danh mục và lộ trình loại bỏ tại Quyết định lần này.

- Đối với khu vực sản xuất và lưu thông: khu vực này bao gồm các loại hình doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, buôn bán các chủng loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng. Các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ phải được tập trung và bắt đầu từ khu vực này. 
4.2. Căn cứ để thực hiện việc loại bỏ và lộ trình loại bỏ
Căn cứ pháp lý để thực hiện việc loại bỏ phương tiện, thiết bị sử dựng năng lượng được quy định tại Khoản 1, Điều 23 của Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 50/2010/QH12, ngày 17/6/2010), cụ thể như sau: Những phương tiện và thiết bị phải loại bỏ là những phương tiện, thiết bị không đáp ứng được được một trong 3 điều kiện dưới đây: i) Không đạt các quy chuẩn an toàn của phương tiện, thiết bị; ii) hiệu suất sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; iii) mức độ phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.
Đối với thiết bị, phương tiện nói chung và thiết bị sử dụng năng lượng nói riêng không đạt các tiêu chuẩn an toàn hiện nay theo chức năng được Chính phủ giao các Bộ như Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hộị, Bộ Giao Thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ …đã và đang thực hiện việc kiểm soát theo tiêu chuẩn, tiêu chuẩn an toàn, theo đó đối với các thiết bị khi không đạt tiêu chuẩn an toàn được xử lý theo các hình thực theo quy định. Như vậy, việc loại bỏ thiết bị, phương tiện không đạt các tiêu chuẩn an toàn thực chất đã và đang được triển khai hàng năm.

Ngoại trừ điều kiện mức độ phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ còn lại điều kiện có yếu tố định lượng được chính là “Hiệu suất sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu”. Đây sẽ là căn cứ để thực hiện việc triển khai loại bỏ danh mục thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng khi không đáp ứng được điều kiện.

Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu là mức hiệu suất năng lượng thấp nhất đối với trang thiết bị sử dụng năng lượng mà dưới mức đó, thiết bị sẽ phải chịu sự kiểm soát hoặc không được đưa vào lưu thông trên thị trường. Từ năm 2005 tới nay trong một số nỗ lực của các hoạt động về tiết kiệm năng lượng, các tiêu chuẩn đề cập đến mức hiệu suất sử dụng năng lượng của sản phẩm tiêu thụ năng lượng mới được xây dựng và ban hành. Cho đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng được 20 tiêu chuẩn cũng chính vì vậy việc lựa chọn danh mục loại bỏ sẽ chỉ tập trung vào danh mục các thiết bị, phương tiện đã xây dựng xong tiêu chuẩn mức hiệu suất sử dụng năng lượng tối thiểu.


Điều này cùng phù hợp với danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ - TTg ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp giữa quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu nêu tại Điều 39 và việc quản lý phương tiện, thiết bị dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại Điều 40, trong đó đã nêu rõ “không sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ”.
4.3. Lựa chọn danh mục và lộ trình loại bỏ

Căn cứ vào phân tích đã nêu, danh mục lựa chọn để đưa vào Quyết định của Thủ tướng chính phủ gồm các thiết bị, phương tiện đã xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng gồm các nhóm thiết bị sau:

- Nhóm thiết bị gia dụng có 09 chủng loại thiết bị gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, balat điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang, balat điện tử cho bóng đèn huỳnh quang, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ kết đông lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện 

- Nhóm thiết bị công nghiệp có 02 chủng loại gồm: Máy biến áp phân phối ba pha; động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao.

Tất cả các thiết bị thuộc nhóm trên có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định trong tiêu chuẩn đã ban hành (TCVN hiện hành) thì sẽ bị loại bỏ trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông. 

- Nhóm thiết bị Văn phòng và thương mại có 04 sản phẩm gồm: Máy photo copy: đang xây dựng tiêu chuẩn (dự kiến cuối 2012 hoàn thành); máy tính chủ: đang xây dựng tiêu chuẩn (dự kiến cuối 2012 hoàn thành); màn hình máy tính: đang xây dựng tiêu chuẩn (dự kiến cuối 2012 hoàn thành); tủ giữ lạnh thương mại: đang xây dựng tiêu chuẩn (dự kiến cuối 2012 hoàn thành).

- Nhóm phương tiện giao thông vận tải: Đối với nhóm xe ô tô con từ 7 chỗ trở xuống và xe gắn máy, hiện tại các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng cũng đang được tiến hành xây dựng,  thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2013. Tuy nhiên, theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải độc hại đối với xe ôtô, xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới cho nên trong Danh mục loại bỏ này sẽ lấy Tiêu chuẩn khí thải độc hại để làm tiêu chuẩn loại bỏ và áp dụng luôn lộ trình loại bỏ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  Việc lựa chọn danh mục và lộ trình loại bỏ thiết bị, phương tiện nêu trên cũng phù hợp và đồng bộ với danh mục, thiết bị buộc phải dán nhãn theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/9/2011 “Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”, danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu,  

4.4. Lựa chọn danh mục tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

a) Căn cứ lựa chọn danh mục:

Căn cứ vào Mục e, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 7 năm 2011 về Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 về “Giải pháp và chính sách phát triển khoa học và công nghệ”: i) Kết hợp giữa công nghệ mới hiện đại và hoàn thiện cải tiến công nghệ hiện có nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng; ii) Khuyến khích sử dụng các công nghệ mới ở các nhà máy nhiệt điện: Buồng đốt phun, tầng sôi, thông số hơi trên tới hạn, chu trình tua bin khí hỗn hợp, công nghệ xử lý chất thải v.v… để nâng cao hiệu suất bảo vệ môi trường.

Ngoài các căn cứ pháp lý đã nêu ở trên, theo “Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam” giai đoạn 2004 – 2010 định hướng tới 2020 được phê duyệt ngày 5/10/2004 theo Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg và “Chiến lược phát triển công nghệ điện lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam” giai đoạn 2008 – 2015 định hướng tới 2025 đã được Tập đoàn Điện lực phê duyệt 10/2008, định hướng phát triển các nhà máy nhiệt điện trong thời gian tới là: Tập trung giải quyết một số mục tiêu lớn đối với công nghệ nhiệt điện là nâng công suất tổ máy để đảm bảo hiệu quả kinh tế trên cơ sở tăng nhiệt độ hơi (ít nhất 538 ÷ 541oC. Xem xét áp dụng nhiệt độ 570oC - 600oC cho các lò hơi mới), lựa chọn áp suất Trên tới hạn và Cực siêu tới hạn (USC), cụ thể: Đối với lò than phun, công suất tổ máy tối thiểu 500MW, nâng dần lên đến 1000MW trên cơ sở phù hợp với sự phát triển của hệ thống điện Việt Nam. Đối với lò tầng sôi tuần hoàn: công suất tối thiểu 250MW, nâng dần lên công suất cao hơn trên cơ sở tiến bộ công nghệ thế giới. Ưu tiên phát triển nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp với hiệu suất cao. Hiệu suất chu trình không được thấp hơn 52%.

Chính vì những vấn đề nêu trên, cho nên trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2011, thì các nhà máy nhiệt điện đốt than đưa vào vận hành và dự kiến xây dựng mới (từ 2011 đến 2030) theo công suất đặt được phân bố như sau:

- Dải công suất dưới 200MW (tới 2017 dự kiến hoàn thành): có 6 nhà máy với hiệu suất khoảng 32% – 34%, đây là những nhà máy được xây dựng trên cơ sở tận dụng nguồn nguyên liệu than dư thừa được khai thác ngay tại chỗ.

- Dải công suất từ 200MW đến 300MW: không có nhà máy nào.

- Dải công suất trên 300MW: Có trên 80 nhà máy công suất từ 300 tới 1000MW/tổ máy, dự kiến xây dựng trong giai đoạn từ 2011 tới 2030.

Các tổ máy dự kiến xây dựng trong giai đoạn tới 2030 đều là các tổ máy có công suất từ 300MW trở lên với hiệu suất đạt trên 38%. Liên quan tới hiệu suất của các tổ máy phát điện, cụ thể trường hợp nhiệt điện đốt than, hiện nay tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng cho nhóm thiết bị này.

b) Đề xuất danh mục các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới:

 Căn cứ vào phân tích nêu trên, việc lựa chọn danh mục các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới sẽ căn cứ vào quy định nêu tại Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2012. Ngoại trừ các tổ máy trong 6 nhà máy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2011. Đối với tổ máy không được xây dựng mới khi mức hiệu suất ≤ 38% và mức công suất đối với tổ máy là ≤ 200 MW. 

4.5.  Lựa chọn, đề xuất lộ trình loại bỏ

 a) Lộ trình đối với thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng:

Lộ trình loại bỏ đối với nhóm thiết bị gia dụng, nhóm thiết bị công nghiệp và đối với bóng đèn tròn sợi đốt đã được quy định rõ trong tại Điều 3 thuộc Quyết định 51/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/9/2011 “Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”, theo đó được quy định cụ thể như sau:

- Đối với nhóm thiết bị gia dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức năng lượng tối thiểu.

- Đối với nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức năng lượng tối thiểu.

- Đối với sản phẩm đèn tròn sợi đốt: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60MW.

b) Lộ trình đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải:

Căn cứ Khoản 1a, Điều 23 của Nghị định 21, tiêu chuẩn về khí thải độc hại được coi là căn cứ  đánh giá quy chuẩn an toàn đối với phương tiện giao thông như xe hơi, cụ thể là xe ô tô và xe mô tô hai bánh để xây dựng danh mục loại bỏ. 

Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải như sau: 
Các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 theo tiến độ:

- Tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Hiện tại, tiêu chuẩn khí thải mức 2 đang được áp dụng từ năm 2007. Theo QĐ của Thủ tướng, Việt Nam đã bỏ qua tiêu chuẩn khí thải Euro 3 và nâng thẳng lên tiêu chuẩn Euro 4 đối với ôtô kể từ 01/01/2017. Như vậy, có thể đưa ra lộ trình loại bỏ đối với xe ôtô và xe mô tô hai bánh như sau:

- Từ 01/01/ 2017 không sản xuất và nhập khẩu các loại xe ô tô có Tiêu chuẩn khí thải thấp hơn mức 4.

- Từ 01/01/ 2022 không sản xuất và nhập khẩu các loại xe ô tô có Tiêu chuẩn khí thải thấp hơn mức 5.
- Từ 01/01/2022 không lưu hành các loại xe ô tô có Tiêu chuẩn khí thải thấp hơn mức 4.

- Từ 01/01/2017 không sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu các loại xe mô tô hai bánh có Tiêu chuẩn khí thải thấp hơn mức 3. Riêng xe mô tô 2 bánh có Tiêu chuẩn khí thải thấp hơn mức 3 vẫn được phép lưu hành căn cứ theo Khoản 1, Điều 23 của Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011, vận dụng điều khoản “Mức độ phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ”. Nhóm phương tiện xe mô tô 2 bánh này nếu dùng một tiêu chuẩn khí thải để đưa vào Danh mục loại bỏ trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp vì mức độ giao thông công cộng đáp ứng cho toàn xã hội của Nhà nước còn yếu kém, loại hình mô tô 2 bánh hiện nay vẫn là phương tiện cơ động, phù hợp với hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và phù hơp với mọi địa hình: thành phố, nông thôn, miền núi.
Lộ trình loại bỏ này được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ôtô, xe mô tô hai bánh, trừ các loại xe cơ giới đặc chủng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định.
c) Lộ trình đối với các tổ máy không được xây dựng mới: 

Lộ trình không được xây dựng mới các tổ máy có hiệu suất thấp được căn cứ vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2012, theo đó  từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 sẽ không xây dựng mới đối với tổ máy không được xây dựng mới khi mức hiệu suất  ≤ 38% và mức công suất đối với tổ máy là ≤ 200 MW. 

5. Về cấu trúc và nội dung của dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định bao gồm 04 Điều và 01 Phụ lục:

- Điều 1, ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới tại Phụ lục kèm theo Quyết định;

- Điều 2, tổ chức thực hiện;

- Điều 3 và Điều 4 là hiệu lực và trách nhiệm thi hành của các tổ chức được Thủ tướng quy định trong nội dung văn bản.

Về các nội dung chính của dự thảo Quyết định, danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới bao gồm:

- Nhóm thiết bị gia dụng: đèn huỳnh quang ống thẳng, huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện có hiệu suất thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN tương ứng với các thiết bị trên.

- Nhóm thiết bị công nghiệp: máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện có hiệu suất thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN tương ứng với các thiết bị trên,.

- Nhóm phương tiện giao thông vận tải: Thực hiện theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011, về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

- Các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới: các tổ máy phát có công suất danh định <200MW và có hiệu suất nhỏ hơn 38%.

III. Ý kiến của các bộ, ngành

1. Tổng hợp ý kiến của các bộ ngành

(Sẽ hoàn thiện sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành)

2. Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau

(Sẽ hoàn thiện sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành)
Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định và một số ý kiến giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Vụ CNN
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BẢNG TỔNG HỢP

DANH MỤC VÀ LỘ TRÌNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG PHẢI LOẠI BỎ VÀ CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU SUẤT THẤP KHÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI
	Số TT
	Danh mục thiết bị

phương tiện
	Điều kiện loại bỏ
	Lộ trình và phương thức loại bỏ

	 I
	Các nhóm thiết bị gia dụng
	
	Từ 01/01/2014:

Không sản xuất và nhập khẩu

	1
	Nhóm thiết bị chiếu sáng
1.1. Bóng đèn huỳnh quang compact
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 7896:2008
	

	
	1.2. Bóng đèn huỳnh quang dạng ống
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 8249:2009
	

	
	1.3. Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 7897:2008
	

	
	1.4. Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 8248:2009
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ 
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 7830:2007
	

	3
	Tủ lạnh

	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 7828:2007
	

	4
	Máy giặt gia đình
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 8526:2010
	

	5
	Nồi cơm điện
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 8252:2009
	

	6
	Quạt điện

	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 7826:2007
	

	II
	Nhóm thiết bị công nghiệp 
	
	

	7
	Máy biến áp dầu phân phối 3 pha, điện áp danh định đến 35kV, tần số 50Hz;
Công suất (kVA) 25-2500kVA 2500
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 8526:2010

	Từ 01/01/2015:
Không sản xuất và nhập khẩu

	8
	Động cơ điện:
Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao
	Có hiệu suất năng lượng tối thiểu nhỏ hơn quy định tại TCVN 7450-1:2005
	Từ 01/01/2015:
Không sản xuất và nhập khẩu

	III
	Nhóm phương tiện giao thông vận tải
	
	

	
	Các loại xe ô tô (Trừ các loại xe cơ giới đặc chủng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định)
	Xe có mức Tiêu chuẩn khí thải thấp hơn mức Euro 4
	Từ 01/01/2017:

Không sản xuất và nhập khẩu

	
	
	Xe có mức Tiêu chuẩn khí thải thấp hơn mức Euro 5
	Từ 01/01/2022:

Không sản xuất và nhập khẩu
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	Các loại xe mô tô 2 bánh (Trừ các loại xe cơ giới đặc chủng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định)
	Xe có mức Tiêu chuẩn khí thải thấp hơn mức Euro 3
	Từ 01/01/2017:

Không sản xuất và nhập khẩu

	IV
	Nhóm tổ máy phát điện
	
	

	11
	Các tổ máy phát điện
	Các nhà máy nhiệt điện đấu nối với lưới điện quốc gia với các tổ máy phát có công suất danh định nhỏ hơn 200MW và có hiệu suất nhỏ hơn 38% (Trừ những nhà máy đã được phê duyệt tại quyết định số 1208/QĐ-TTg, ngày 21/7/2011)
	Từ 01/01/2014:

Không xây dựng mới
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